
Đọc Viết Nghe Nói

1 AN42 Trương Quế Anh 19/09/1996 Tây Ninh Nữ 9 9 9 7 8.50 Đạt Giỏi TAN2

2 AN43 Đỗ Nguyễn Quỳnh Châu 16/06/1987 Đồng Nai Nữ 6.5 6.5 8.5 7 7.13 Đạt Khá TAN2

3 AN44 Đoàn Thị Quế Chi 07/03/1982 Long An Nữ 9.5 9.5 9 9 9.25 Đạt Giỏi TAN2

4 AN45 Nguyễn Thị Bảo Chi 08/05/1999 Đăk lăk Nữ 5 5 9 7 6.50 Đạt Trung Bình TAN2

5 AN46 Hoàng Ngọc Hải 26/03/1995 Hà Tĩnh Nam 7.5 7.5 9 7 7.75 Đạt Khá TAN2

6 AN47 Vũ Thị Hiên 02/09/1982 Thái Bình Nữ 6 6 7.5 6 6.38 Đạt Trung Bình TAN2

7 AN48 Bùi Thị Hiền 18/05/1992 Bình Định Nữ 9.5 9.5 8.5 6 8.38 Đạt Khá TAN2

8 AN49 Dương Thị Thu Hiền 20/04/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 9 9 9 7 8.50 Đạt Giỏi TAN2

9 AN50 Nguyễn Thị Hợp 02/08/1981 Quảng Ngãi Nữ 9 9 9 8 8.75 Đạt Giỏi TAN2

10 AN51 Phạm Văn Hùng 25/02/1988 Thanh Hoá Nam 8.5 8.5 8 7 8.00 Đạt Giỏi TAN2

11 AN52 Vũ Thị Thiên Hường 18/04/1977 Thái Bình Nữ 9 9 9 6 8.25 Đạt Khá TAN2

12 AN53 Cao Thị Thúy Kiều 09/09/1980 Hà Tĩnh Nữ 6.5 6.5 6.5 7 6.63 Đạt Trung Bình TAN2

13 AN54 Nguyễn Thị Thùy Linh 14/05/1995 Bắc Giang Nữ 8.5 8.5 9 8 8.50 Đạt Giỏi TAN2

14 AN55 Trần Thị Mỹ Linh 11/03/1998 Hà Nội Nữ 7.5 7.5 7.5 7 7.38 Đạt Khá TAN2

15 AN56 Hoàng Thị Bảo Linh 02/03/2000 Lâm Đồng Nữ 8 8 8.5 7 7.88 Đạt Khá TAN2

16 AN57 Nguyễn Thị Lý 12/11/1984 Bình Dương Nữ 9.5 9.5 9 8 9.00 Đạt Giỏi TAN2

17 AN58 Nguyễn Tiến Mạnh 16/07/1987 Nghệ An Nam 6.5 6.5 9 6 7.00 Đạt Khá TAN2

18 AN59 Nguyễn Hoàng Nam 04/08/1983 TP. Hồ Chí Minh Nam 6.5 6.5 3 7 5.75 Đạt Trung Bình TAN2

19 AN60 La Thanh Nam 04/06/1993 Đồng Tháp Nam 9 9 5 8 7.75 Đạt Trung Bình TAN2

20 AN61 Huỳnh Ngọc Trúc Ngân 20/07/1997 Quảng Nam Nữ 7.5 7.5 7.5 8 7.63 Đạt Khá TAN2

21 AN62 Võ Thị Thu Ngân 18/06/1999 Khánh Hòa Nữ 5 5 8.5 6 6.13 Đạt Trung Bình TAN2
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22 AN63 Chu Thị Ngọc 06/06/1996 Nghệ An Nữ 7.5 7.5 4 8 6.75 Đạt Trung Bình TAN2

23 AN64 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 02/01/1991 Phú Yên Nữ 8 8 9 8 8.25 Đạt Giỏi TAN2

24 AN65 Nguyễn Thị Nhung 20/02/1998 Nghệ An Nữ 6 6 6.5 7 6.38 Đạt Trung Bình TAN2

25 AN66 Trần Vĩnh Phúc 27/03/1977 TP. Hồ Chí Minh Nam 9.5 9.5 9.5 9 9.38 Đạt Giỏi TAN2

26 AN67 Nguyễn Đức Phước 24/08/1992 Đồng Nai Nữ 7 7 7 6 6.75 Đạt Trung Bình TAN2

27 AN68 Nguyễn Thị Kim Thanh 24/03/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 9 9 9 7 8.50 Đạt Giỏi TAN2

28 AN69 Ngô Thị Minh Thi 10/02/1971 Bình Định Nữ 9 9 9 7 8.50 Đạt Giỏi TAN2

29 AN70 Nguyễn Thị Hoài Thu 27/07/1991 Đồng Nai Nữ 8.5 8.5 9 8 8.50 Đạt Giỏi TAN2

30 AN71 Nguyễn Minh Thư 15/10/1994 Đồng Nai Nữ 7 7 9 8 7.75 Đạt Khá TAN2

31 AN72 Hà Văn Thường 10/09/1981 Hà Tây Nam 9 9 8.5 6 8.13 Đạt Khá TAN2

32 AN73 Dương Thanh Thúy 12/09/1997 Bến Tre Nữ 6 6 6.5 6 6.13 Đạt Trung Bình TAN2

33 AN74 Võ Thị Bích Trâm 06/12/1993 Tây Ninh Nữ 9.5 9.5 9 6 8.50 Đạt Khá TAN2

34 AN75 Võ Thị Cẩm Tú 21/08/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 7 7 7.5 6 6.88 Đạt Trung Bình TAN2

35 AN76 Nguyễn Thị Ngọc Tuy 19/12/1983 TP Hồ Chí Minh Nữ 6.5 6.5 7 6 6.50 Đạt Trung Bình TAN2

36 AN77 Lê Nguyễn Thuý Vy 03/04/1995 Đồng Nai Nữ 9 9 8 7 8.25 Đạt Giỏi TAN2

37 AN78 Trần Lê Thụy Vy 30/10/1990 Đồng Nai Nữ 9 9 7 8 8.25 Đạt Giỏi TAN2

38 AN79 Lê Đình Vỹ 06/10/1977 Khánh Hoà Nam 8.5 8.5 7 8 8.00 Đạt Giỏi TAN2

39 AN80 Ngô Thị Ngọc Yến 20/06/1989 Tiền Giang Nữ 6 6 6.5 7 6.38 Đạt Trung Bình TAN2

ThS. Dương Công Hiếu Ths. Lương Kim Anh

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Tô Thắm

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 39

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 00

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA

Tổng số thí sinh đạt: 39

Tổng số thí sinh không đạt: 00

TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020

THƯ KÝ
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